
STT TÊN LỚP MSSV HỌ TÊN NGÀY SINH
1 CD09CT1 081C690062 Hoàng Quốc Phán 07/03/1988
2 CD09CT1 091C690013 Nguyễn Thị Hảo 20/03/1989
3 CD09CT1 091C690083 Nguyễn Thị Ngọc Vân 02/10/1991
4 CD09CT1 091C692001 Nguyễn Hoàng Anh 17/11/1991
5 CD09CT1 091C692008 Võ Trần Anh Duy 12/11/1990
6 CD09CT1 091C692009 Lê Thùy Dương 01/02/1990
7 CD09CT1 091C692024 Nguyễn Thị Thanh Huyền 17/01/1989
8 CD09CT1 091C692044 Nguyễn Văn Nho 12/05/1990
9 CD09CT1 091C692048 Nguyễn Thị Tiểu Phụng 09/09/1990

10 CD09CT1 091C692056 Lê Ngọc Loan Thanh 11/08/1991
11 CD09CT1 091C692057 Võ Thị Thanh 17/05/1990
12 CD09CT1 091C692060 Lê Đăng Thiên 05/08/1991
13 CD09CT1 091C692061 Huỳnh Quốc Thiện 03/10/1986
14 CD09CT1 091C692064 Nguyễn Thị Hồng Thuận 14/10/1990
15 CD09CT1 091C692073 Hồ Lê Tuyết Trinh 01/09/1990
16 CD09CT1 091C692074 Trần Văn Trung 28/08/1989
17 CD09CT1 091C692075 Huỳnh Thị Thanh Trúc 14/09/1991
18 CD09CT1 091C692076 Trần Văn Trứ 08/01/1986
19 CD09CT1 091C692085 Nguyễn Thái Vũ 29/05/1990
20 CD09CT1 092C69P005 Nguyễn Thị Thu Hiếu 26/02/1990
21 CD10CT1 101C690004 Danh Bình 06/04/1990
22 CD10CT1 101C690012 Phạm Thị Anh Đào 03/02/1991
23 CD10CT1 101C690048 Liao Gia Ly 13/08/1992
24 CD10CT1 101C692006 Lê Quang Chơn 27/03/1992
25 CD10CT1 101C692011 Nguyễn Khánh Dương 13/01/1992
26 CD10CT1 101C692015 Hồ Thị Hà   /  /91
27 CD10CT1 101C692020 Trần Thị Ngọc Hiếu 09/07/1991
28 CD10CT1 101C692029 Lầu Quốc Huy 18/04/1992
29 CD10CT1 101C692032 Trần Thị Thanh Huyền 17/11/1992
30 CD10CT1 101C692034 Nguyễn Thị Thu Hương 11/01/1992
31 CD10CT1 101C692035 Văn Thị Thu Hương 07/11/1992
32 CD10CT1 101C692044 Trần Văn Linh 13/12/1991
33 CD10CT1 101C692063 Nguyễn Thị Thảo Nhi 29/04/1992
34 CD10CT1 101C692076 Mai Hoàng Quân 10/11/1991
35 CD10CT1 101C692080 Võ Công Sơn 05/07/1990
36 CD10CT1 101C692084 Lý Hải Hồng Tân 10/08/1991
37 CD10CT1 101C692087 Trần Thị Thu Thảo 25/08/1991
38 CD10CT1 101C692089 Trần Thị Thịnh 20/10/1991
39 CD10CT1 101C692095 Nông Thanh Thủy 20/08/1991
40 CD10CT1 101C692111 Nguyễn Thị Bích Vân 08/09/1992
41 CD10CT1 101C692115 Nguyễn Thị Yến 22/06/1991
42 CDCT08A1 081C690041 Trần Thị Lành 27/08/1989
43 CDCT08A1 081C690055 Mai Thị ánh Nguyệt 07/11/1990
44 CDCT08A1 081C690059 Lê Thị Kim Nhung 23/09/1986
45 CDCT08A1 081C690096 Đặng Thị Kim Trúc 27/08/1987
46 CT09A1 0956020005 Ma Thị Chang 20/04/1991
47 CT09A1 0956020026 Nguyễn Thị Liệu 05/08/1991
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STT TÊN LỚP MSSV HỌ TÊN NGÀY SINH
48 CT09A1 0956020031 Nguyễn Thị Yến Ly 04/09/1991
49 CT10A1 1056020006 Hà Thị Diệu 24/04/1991
50 CT10A1 1056020015 Phạm Văn Lệ 26/06/1990
51 CT10A1 1056020021 Nguyễn Thị Thúy Mầu 18/02/1992
52 CT10A1 1056020027 Phan Thanh Phong 02/09/1992
53 XH08A1 0856010006 Lương Kiến Cơ 02/04/1990
54 XH08A1 0856010010 Trần Thu Duyên 11/06/1990
55 XH08A1 0856010019 Nguyễn Thị Hiên 28/08/1990
56 XH08A1 0856010029 Đặng Xuân Hưởng 10/08/1985
57 XH08A1 0856010035 Nguyễn Minh Lil 20/01/1983
58 XH08A1 0856010045 Đặng Tam Nguyên 23/11/1989
59 XH08A1 0856010049 Đỗ Thanh Nhiên 27/10/1990
60 XH08A1 0856010053 Trần Thị Thanh Phương 28/12/1990
61 XH08A1 0856010070 Vũ Thanh Toàn 03/04/1988
62 XH08A1 0856010072 Nguyễn Thị Trung 28/12/1989
63 XH08A1 0856020045 Nguyễn Thị Trang 17/04/1990
64 XH08A1 0857010200 Nguyễn Vũ Thắm 05/08/1988
65 XH09A1 0956010018 Huỳnh Thị Cẩm Huyền 10/10/1988
66 XH09A1 0956010028 Trần Thị Mai 08/09/1988
67 XH10A1 1056010001 Trần Thị Diệm 25/11/1992
68 XH10A1 1056010004 Hoàng Thị Hà 27/11/1992
69 XH10A1 1056010011 Nguyễn Thị Hồng 06/02/1991
70 XH10A1 1056010028 Trang Thúy Ngân 23/01/1992
71 XH10A1 1056010038 Đào Thị Thanh 19/04/1992
72 XH10A1 1056010056 Nguyễn Văn Trưởng 02/12/1992
73 XH10A1 1056010063 Nguyễn Thị Bảo Yến 30/05/1990
74 XH10A1 1056012005 Phạm Thái Hồng Hạnh 05/02/1986
75 XH10A1 1056012009 Cao Thị Minh Hiệp 02/03/1992
76 XH10A1 1056012024 Vũ Thị Lụa 05/02/1992
77 XH10A1 1056012052 Sẩm Mỹ Trân 18/01/1992

Tổng cộng: 77 sinh viên.
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